
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 102A/3, Ấp Phước Hậu, Xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, Việt 
Nam

08/06/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT 
DẦU DỪA THANH BÌNH

1300987318

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT DẦU DỪA THANH BÌNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH BINH COCONUT OIL TRADE 
SERVICE AND MANUACTURING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CTY TNHH TM DV & SX DẦU DỪA THANH BÌNH

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 075.3635916
Email: ngo_thanhbinh1965@yahoo.co

m.vn

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ(%) Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGÔ 
THANH 
BÌNH

Số 102A/3, Ấp Phước 
Hậu, Xã An Phước, 
Huyện Châu Thành, 
Tỉnh Bến Tre, Việt 
Nam

600.000.000 60,00 320692392

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết: Sản xuất mặt nạ thạch dừa, xà phòng làm từ dầu dừa.

2023

2. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

3. Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo
Chi tiết: sản xuất kẹo có mùi thơm, kẹo dạng viên.

1073

4. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thạch dừa, dầu dừa. Sản xuất nước màu dừa. 
Sản xuất mật ong nhân tạo và kẹo từ mật ong.

1079(Chính)

5. Sản xuất rượu vang
Chi tiết: sản xuất rượu dừa.

1102

6. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Chi tiết: Sản xuất nước dừa đóng lon, mật hoa dừa đóng lon.

1104

7. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu rau, quả, thạch dừa, dầu 
dừa, kẹo, bánh các loại, nước màu dừa.

4632

8. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu đồ uống có cồn, không có 
cồn, nước khoáng.

4633

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu mặt nạ thạch dừa, xà phòng 
làm từ dầu dừa. Bán buôn, xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ 
nghệ.

4649

10. Ghi chú: Đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện doanh 
nghiệp chỉ được hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo 
quy định của pháp luật.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2NGÔ THỊ 
THẢO 
NGỌC

Số 102A/3, Ấp Phước 
Hậu, Xã An Phước, 
Huyện Châu Thành, 
Tỉnh Bến Tre, Việt 
Nam

400.000.000 40,00 321512749

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến Tre

8. Người đại diện theo pháp luật:
Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGÔ THANH BÌNH Nam

30/04/1969 Kinh Việt Nam

320692392
15/08/2006 Công an Bến Tre

Số 102A/3, Ấp Phước Hậu, Xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số 102A/3, Ấp Phước Hậu, Xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam
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